TÓM TẮT THÔNG TIN CÁC ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ KHI ĐẦU TƯ VÀO CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐIỆN BÀN
I. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
· Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội.

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

· Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 của Quốc hội.

+ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

A. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
- Điều 18 Luật Thuế TNDN - Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN

- Điều 19 Nghị định 124 - Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN

- Khoản 12 Điều 1 Nghị định 122 - Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 19 Nghị định 124 

- Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Điều 18 Thông tư 123 - Điều kiện, nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN
B. Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp 
B.1 Ưu đãi về thuế suất:
· Điều 13 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp - Ưu đãi về thuế suất
· Điều 15 Nghị định 124 - Thuế suất ưu đãi

· Khoản 11 Điều 1 Nghị định 122 - Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 5 Điều 15

· Điểm c Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 6, Khoản 7 Điều 19 Thông tư 123 - Thuế suất ưu đãi

B.2 Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế:

- Điều 14 Luật Thuế TNDN - Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế
· Điều 16 Nghị định 124 - Miễn thuế, giảm thuế

- Điều 20 Thông tư 123 - Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế (Điểm c Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4, Khoản 5)
B.3 Các trường hợp giảm thuế khác:

· Điều 15 Luật Thuế TNDN - các trường hợp giảm thuế khác

· Điều 17 Nghị định 124 - Giảm thuế cho các trường hợp khác
· Điều 21 Thông tư 123 - Các trường hợp giảm thuế khác (Khoản 1 Điều 21 + Tiết a Điểm 2.9 Khoản 2 Điều 6, Khoản 2 + Tiết b Điểm 2.9 Khoản 2 Điều 6 )
II. ƯU ĐÃI VỀ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
- Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
- Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
- Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
- Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
- Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/06/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

A. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất

· Điều 11 Nghị định 198 - Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất

· Mục I Phần C - Thông tư 117 - Nguyên tắc miễn, giảm tiền sử dụng đất

· Khoản 1 Điều 1 Nghị định 44 - Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và bổ sung khoản 6 vào Điều 11 Nghị định 198
· Khoản 5 Điều 2 Nghị định 120 - Sửa đổi khoản 5 và bổ sung khoản 7 vào Điều 11 Nghị định 198
· Điều 5 Thông tư 93 - Sửa đổi, bổ sung điểm 4 Mục I Phần C (hướng dẫn khoản 5 Điều 11 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP đã được sửa đổi theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP)
B. Ưu đãi về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất
B1. Miễn tiền sử dụng đất
· Điều 12 Nghị định 198
· Mục II Phần C Thông tư 117
· Khoản 2 Điều 1 Nghị định 44

· Khoản 6 Điều 2 Nghị định 120

· Điều 6 Thông tư 93

B2. Giảm tiền sử dụng đất
· Khoản 1, 3, 5 Điều 13 Nghị định 198

· Điểm 1 Mục III Phần C Thông tư 117
· Khoản 3 Điều 1 Nghị định 44
III. ƯU ĐÃI VỀ TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC
· Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

· Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngay 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

· Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

A. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước
· Điều 13 Nghị định 142
· Mục I Phần C Thông tư 120

· Điểm 9 Điều 2 Nghị định 121

B. Ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước
B1. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước
· Điều 14 Nghị định 142
· Mục II Phần C Thông tư 120

· Khoản 10 Điều 2 Nghị định 121

B2. Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

· Khoản 2, khoản 3, khoản 5 Điều 15 Nghị định 142

· Điểm 2  Mục III Phần C Thông tư 120
IV. ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
· Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

· Thông tư số 230/2009/TT-BTC ngày 08/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn ưu đãi về thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường.
A. Nguyên tắc ưu đãi, hỗ trợ

· Điều 4 Nghị định 04

B. Hoạt động bảo vệ môi trường và sản phẩm được ưu đãi, hỗ trợ

· Điều 5 Nghị định 04

C. Điều kiện, phạm vi và mức độ ưu đãi, hỗ trợ
· Điều 6 Nghị định 04
D. Các ưu đãi, hỗ trợ

D1. Ưu đãi, hỗ trợ về cơ sở hạ tầng và đất đai

D1.1 Hỗ trợ về đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng

· Điều 8 Nghị định 04

D1.2 Hỗ trợ về giải phóng mặt bằng và bồi thường

· Điều 9 Nghị định 04

· D1.3 Ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

· Điều 10 Nghị định 04

D1.4 Ưu đãi tài chính về đất đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di dời

· Điều 11 Nghị định 04

D2. Ưu đãi, hỗ trợ về vốn, thuế, phí

D2.1 Ưu đãi về huy động vốn đầu tư

· Điều 12 Nghị định 04

D2.2 Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

· Điều 13 Nghị định 04

· Điều 1 Thông tư 230

D2.3 Ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

· Điều 14 Nghị định 04

D2.4 Ưu đãi thuế giá trị gia tăng

· Điều 15 Nghị định 04

· Điều 2 Thông tư 230

D2.5 Ưu đãi về phí

· Điều 16 Nghị định 04

D2.6 Khấu hao tài sản cố định

· Điều 17 Nghị định 04

D3. Trợ giá và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm

D3.1 Hỗ trợ chi phí đầu vào

· Điều 18 Nghị định 04

D3.2 Hỗ trợ tiêu thụ và hỗ trợ về giá đối với sản phẩm

· Điều 19 Nghị định 04

D4. Các ưu đãi, hỗ trợ khác

D4.1 Giải thưởng về bảo vệ môi trường

· Điều 20 Nghị định 04

D4.2 Hỗ trợ quảng bá sản phẩm, phân loại rác tại nguồn

· Điều 21 Nghị định 04

· Điều 3 Thông tư 230
V. ƯU ĐÃI TÍN DỤNG ĐẦU TƯ VÀ TÍN DỤNG XUẤT KHẨU
· Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

· Thông tư số 35/2012/TT-BTC ngày 02/03/2012 của Bộ Tài chín hướng dẫn một số điều của Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.
A. Cho vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
A.1 Đối tượng cho vay


- Điều 5 Nghị định 75

A.2 Điều kiện cho vay


- Điều 6 Nghị định 75

A.3 Mức vốn cho vay


- Điều 7 Nghị định 75

A.4 Thời hạn cho vay


- Điều 8 Nghị định 75

A.5 Đồng tiền cho vay


- Điều 9 Nghị định 75

A.6 Lãi suất cho vay


- Điều 10 Nghị định 75

A.7 Cho vay đối với các dự án thực hiện theo Hiệp định của Chính phủ và dự án đầu tư ra nước ngoài theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.


- Điều 11 Nghị định 75
A.8 Lưu ý


- Khoản 2 Điều 4 Thông tư 35

B. Hỗ trợ sau đầu tư

B.1 Đối tượng được hỗ trợ sau đầu tư


- Điều 12 Nghị định 75

B.2 Các dự án không thuộc đối tượng hỗ trợ sau đầu tư

- Khoản c Điều 5 Thông tư 35

B.3 Điều kiện hỗ trợ sau đầu tư


- Điều 13 Nghị định 75


- Điểm b Khoản 1 Điều 5 Thông tư 35
B.4 Nguyễn tắc xác định và cấp hỗ trợ sau đầu tư


- Khoản 2 Điều 5 Nghị định 75

B.5 Mức hỗ trợ sau đầu tư

- Điều 14 Nghị định 75


- Khoản 3 Điều 5 Thông tư 35
C. Tín dụng xuất khẩu
C.1 Các hình thức cho vay xuất khẩu


- Điều 15 Nghị định 75

C.2 Đối tượng cho vay


- Điều 16 Nghị định 75

C.3 Điều kiện cho vay


- Điều 17 Nghị định 75
C.4 Mức vốn cho vay


- Điều 18 Nghị định 75

C.5 Thời hạn cho vay


- Điều 19 Nghị định 75

C.6 Đồng tiền cho vay


- Điều 20 Nghị định 75

C.7 Lãi suất cho vay


- Điều 21 Nghị định 75
VI. CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
· Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tin dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

· Thông tư số 14/2010/TT-NHNN ngày 14/06/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
A. Phạm vị và đối tượng áp dụng


- Điều 2 Nghị định 41


- Điều 1 Thông tư 14
B. Nguyên tắc cho vay

- Điều 5 Nghị định 41

C. Chính sách hỗ trợ của Nhà nước


- Điều 6 Nghị định 41

D. Chính sách tín dụng

D.1 Nguồn vốn cho vay


- Điều 7 Nghị định 41


- Điều 2 Thông tư 14

D.2 Cơ chế bảo đảm tiền vay


- Điều 8 Nghị định 41


- Điều 3 Thông tư 14

D.3 Thời hạn và lãi suất cho vay


- Điều 9, Điều 11 Nghị định 41


- Điều 4 Thông tư 14

D.4 Cơ cấu lại thời hạn nợ và cho vay mới

- Điều 10 Nghị định 41


- Điều 6 Thông tư 14

D.5 Bảo hiểm trong nông nghiệp

· Điều 14 Nghị định 41

· Điều 9 Thông tư 14
VII. KHUYẾN CÔNG
· Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ
· Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công.

A. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

· Điều 1 Nghị định 45

· Điều 1 Thông tư 46

· Điều 3 Thông tư 46

B. Chính sách khuyến công

B.1 Nội dung hoạt động khuyến công
- Điều 4 Nghị định 45

- Điều 4 Thông tư 46

B.2 Danh mục ngành, nghề được hưởng chính sách khuyến công
- Điểm a, b,c, d, đ, g Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45

- Khoản 1 Điều 5 Thông tư 46
B.3 Nguyên tắc ưu tiên

- Điều 6 Nghị định 45

- Điều 6 Thông tư 46

C. Kinh phí khuyến công

C.1 Kinh phí bảo đảm hoạt động khuyến công

- Điều 11 Nghị định 45

C.2 Kinh phí khuyến công quốc gia

- Điều 12 Nghị định 45

C.3 Kinh phí khuyến công địa phương


- Điều 13 Nghị định 45
VIII. HỖ TRỢ VỀ LAO ĐỘNG

· Điều 9 Quyết định 06/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành quy chế quản lý và ưu đãi đầu tư Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
IX. HỖ TRỢ VỀ ỨNG DỤNG CÁC TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ
· Điều 10 Quyết định 06/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành quy chế quản lý và ưu đãi đầu tư Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
X. HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ NGÀNH DỆT MAY, DA GIÀY, MÂY TRE LÁ TRÊN ĐỊA BÀN NÔNG THÔN, MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2013-2016

Căn cứ Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định hỗ trợ, khuyến khích đầu tư ngành dệt may, da giày, mây tre lá trên địa bàn nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2016.
A. Phạm vi điều chỉnh

· Điều 1

B. Đối tượng áp dụng

· Điều 2

C. Điều kiện ưu đãi

· Điều 3

D. Quy định về hỗ trợ và khuyến khích đầu tư

· Điều 5: Về mặt bằng
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